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QUYẾT ĐỊNH CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ 

Về phê duyệt Đề án đồng bộ hóa cơ sở vật chất, hạ tầng dịch vụ  

phục vụ nuôi tôm bền vững ở hai huyện Nhà Bè, Cần Giờ. 

******** 

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

 

- Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 21 

tháng 6 năm 1994; 

- Căn cứ Quyết định số 224/1999/QĐ-TTg ngày 08 tháng 12 năm 

1999 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt chương trình nuôi trồng thủy 

sản thời kỳ 1999 - 2010; 

- Căn cứ Chỉ thị số 19/2001/CT-UB ngày 20/7/2001 của Ủy ban nhân 

dân thành phố về triển khai tổ chức thực hiện các giải pháp phát triển kinh 

tế - xã hội thành phố từ năm 2001 - 2005; 

- Căn cứ Quyết định số 1902/QĐ-UB ngày 5/5/2002 của Ủy ban nhân 

dân thành phố về ban hành Chương trình phát triển nông nghiệp - nông 

thôn ngoại thành giai đoạn 2002 - 2005. 

- Căn cứ Quyết định số 53/QĐ-UB ngày 21/5/2002 của Ủy ban nhân 

dân thành phố về triển khai thực hiện chương trình mục tiêu phát triển 

ngành thủy sản thành phố Hồ Chí Minh từ năm 2002 - 2005; 

- Căn cứ Quyết định số 3825/QĐ-UB ngày 19/9/2002 của Ủy ban 

nhân dân thành phố về thành lập Ban chỉ đạo thực hiện Chương trình mục 

tiêu phát triển ngành thủy sản thành phố Hồ Chí Minh năm 2002 - 2005; 

- Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn  

tại Công văn số 336/CV-NN-KHTC ngày 26 tháng 4 năm 2004; 

QUYẾT  ĐỊNH  

§iÒu 1. Nay phê duyệt đề án “Đồng bộ hóa cơ sở vật chất, hạ tầng 

dịch vụ nuôi tôm trên địa bàn huyện Nhà Bè và huyện Cần Giờ đến năm 

2005 và phát triển bền vững đến năm 2010”. 

 

 



 2 

§iÒu 2. Giao Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn chủ trì, phối 

hợp với Ủy ban nhân dân các quận huyện, các sở ban ngành liên quan, các 

tổ chức kinh tế và nông, ngư dân nhanh chóng triển khai đề án được phê 

duyệt, đảm bảo các mục tiêu về diện tích, năng suất, sản lượng của chương 

trình, mục tiêu phát triển ngành thủy sản thành phố. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân 

thành phố, Trưởng Ban chỉ đạo Nông nghiệp - Nông thôn thành phố, Giám 

đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Sở 

Tài chính, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở 

Quy hoạch – Kiến trúc, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Nông nghiệp Sài 

Gòn, Trưởng Ban chỉ đạo Chương trình phát triển thủy sản thành phố Hồ 

Chí Minh từ 2002 - 2005 và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện có liên 

quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./. 

 

 

 
Nơi nhận :  TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ 
- Như Điều 3 

- Thường trực Thành ủy 

- TTUB : CT, PCT/TT, CNN, ĐT 

- UBND huyện Nhà Bè, Cần Giờ 

- Trưởng BCĐ NN-NT/TP 

- Trưởng BCĐ chương trình mục 

tiêu phát triển thủy sản TP 

- VPHĐ-UB : PVP/KT, ĐT 

- Tổ CNN, TH, TM, ĐT, DA 

- Lưu (CNN/Đ)  

 KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH  

 

 

 

 

 

Mai Quốc Bình   
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 ?Y BAN NHÂN DÂN C?NG HềA XÃ H?I CH? NGHIA VI?T NAM 

THÀNH PH? H? CHÍ MINH é?c l?p-T? do-H?nh phỳc 

 --------------- -------------------------- 

     
 

N?I DUNG é? ÁN é?NG B? HOÁ 

CO S? H? T?NG D?CH V? PH?C V? NUễI TễM B?N V?NG  

C?A HUY?N NHÀ Bẩ VÀ HUY?N C?N GI?. 

(Kốm theo Quy?t d?nh s?  131/2004/Qé-UB ngày  10 thỏng 5 nam 2004 

c?a ?y ban nhõn dõn thành ph?) 

---------------- 
 

I. Nhi?m v?-M?c tiờu : 

1. Phỏt tri?n nuụi tụm theo hu?ng t?p trung, da d?ng hoỏ lo?i hỡnh 

nuụi, nuụi luõn canh v?i th?y s?n khỏc d?m b?o tớnh ?n d?nh, b?n v?ng và 

hi?u qu?. 

2. é?u tu, xõy d?ng cỏc cụng trỡnh th?y l?i, cỏc co s? s?n xu?t d?ch 

v? v? gi?ng, th?c an, thu?c thỳ y th?y s?n, hoỏ ch?t…ph?c v? cho ngh? 

nuụi tụm d?n nam 2005 d? ph?c v? nuụi tụm b?n v?ng d?n nam 2010 và 

nh?ng nam ti?p theo. 

3. é?m b?o m?c tiờu ph?n d?u d?n nam 2005 phỏt tri?n : 

3.1 Di?n tớch nuụi : 8.000 ha theo qui ho?ch. 

3.2 S?n lu?ng d?t 9.000-10.000 t?n. 

3.3 S? lu?ng gi?ng tụm Sỳ du?c s?n xu?t và thu?n du?ng 1,5- 2 t? con, 

trong dú tr?c ti?p s?n xu?t 0,5- 1 t? con gi?ng, d?m b?o cung c?p d? gi?ng 

t?t, s?ch b?nh cho cỏc h? nuụi tụmthành ph? và t?ng bu?c cung c?p gi?ng 

cho cỏc t?nh. 

II. Cỏc gi?i phỏp : 

T?p trung 7 nhúm gi?i phỏp: Qui ho?ch d?t nuụi tụm và cỏc cụng 

trỡnh th?y l?i; Gi?ng và d?ch v? v? th?c an, hoỏ ch?t-thu?c thỳ y th?y s?n; 

V?n d?u tu; Khoa h?c k? thu?t-khuy?n nụng; Th? tru?ng tiờu th? và phỏt 

tri?n c?ng d?ng. 

1. Qui ho?ch :  

1.1 Qui ho?ch vựng nuụi: 

Hũan ch?nh, b? sung qui h?ach chi ti?t cỏc vựng nuụi tụm (cụng 

nghi?p, bỏn cụng nghi?p, nuụi quóng canh…) d?ng th?i phỏt tri?n, t? ch?c 

nuụi tụm theo cỏc qui h?ach dó du?c UBND thành ph? phờ duy?t. C? th? : 
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- Huy?n C?n Gi? : Ti?p t?c phỏt tri?n di?n tớch nuụi ? 4 xó cỏnh b?c 

theo quy?t d?nh s? 5947/Qé-UB ngày 17/9/2001c?a UBND thành ph? v? 

vi?c phờ duy?t t?ng th? vựng nuụi th?y s?n ? 4 xó phớa b?c huy?n C?n Gi? 

giai d?an 2001-2005.  

- Huy?n Nhà Bố: Phỏt tri?n nuụi tụm ? xó Hi?p Phu?c d?n nam 2005 

là 1.080 ha m?t nu?c theo quy?t d?nh phờ duy?t s? 3610/Qé-UB ngày 

4/9/2002. éõy là khu v?c qui ho?ch phỏt tri?n cụng nghi?p vỡ v?y cỏc d? 

ỏn cụng nghi?p phỏt tri?n d?n dõu thỡ chuy?n giao m?t b?ng theo dỳng ti?n 

d?. UBND huy?n Nhà Bố ph?i h?pv?i cỏc S?, Ngành d? kh?o sỏt, l?p qui 

ho?ch th?y l?i nuụi tụm 500 ha t?i khu v?c kờnh L? thu?c ?p 3 và 4 xó 

Hi?p Phu?c. 

1.2 Qui ho?ch khu v?c x? lý ch?t th?i nuụi tụm: 

- Hi?n nay hỡnh th?c nuụi tụm cụng nghi?p, bỏn cụng nghi?p ngày 

càng phỏt tri?n m?nh thỡ m?c d? ụ nhi?m huu co càng cao do lu?ng ch?t 

th?i, th?i ra l?n. é?n nam 2005 d? ki?n phỏt tri?n 4.500 ha nuụi tụm cụng 

nghi?p, bỏn cụng nghi?p, cỏc huy?n Nhà Bố, C?n Gi? ph?i nghiờn c?u qui 

ho?ch l?p d? ỏn d?u tu khu v?c x? lý th?i t? c?i t?o ao nuụi tụm khoóng 500 

ha. 

- T? ch?c, hu?ng d?n khuy?n cỏo nụng, ngu dõn, tr?i nuụi tụm cụng 

nghi?p, bỏn cụng nghi?p thi?t k? xõy d?ng thờm ao, d? ch?t th?i và x? lý 

dựng làm phõn bún cho cõy tr?ng v?i qui mụ phự h?p.S? Nụng nghi?p-

Phỏt tri?n nụng thụn và S? Tài nguyờn-Mụi tru?ng nghiờn c?u xõy d?ng 

qui d?nh v? x? lý ch?t th?i nuụi tụm trỡnh ?y ban nhõn dõn thành ph? ban 

hành. 

1.3. Qui ho?ch co s? h? t?ng 

- Th?y l?i: Cỏc huy?n C?n gi?, Nhà Bố thỳc d?y nhanh ti?n d? d?u 

tu xõy d?ng d?m b?o d?n nam 2005 hoàn thành co b?n cỏc cụng trỡnh ch? 

y?u ph?c v? vựng nuụi tụm t?p trung theo dỳng ti?u vựng, phự h?p v?i qui 

ho?ch t?ng th? phỏt tri?n nuụi tụm dó du?c ?y ban nhõn dõn thành ph? phờ 

duy?t. 

- Xõy d?ng h? th?ng giao thụng-di?n: K?t h?p v?i cỏc dờ bao, b? 

bao, b? kờnh. H? th?ng giao thụng, di?n khu v?c qui h?ach nuụi tụm xó 

Hi?p Phu?c huy?n Nhà bố  phự h?p d?nh hu?ng phỏt tri?n lõu dài khi phỏt 

tri?n khu cụng nghi?p nh?m h?n ch? lóng phớ d?u tu nh?ng nam sau. 

- Cỏc huy?n du?c d?u tu theo phuong th?c thi cụng ?ng v?n tru?c, 

d?m b?o ti?n d? và dỏp ?ng nhu c?u c?a nụng ngu dõn, co s? nuụi tụm. 

2. Gi?ng tụm Sỳ :  

2.1 é?m b?o cung c?p d? con gi?ng cho cỏc h? nuụi tụm: 



 5 

- T? nay d?n nam 2005 và cỏc nam ti?p sau, phong tào nuụi tụm Sỳ 

ti?p t?c phỏt tri?n, nhu c?u con gi?ng khu v?c nuụi ? C?n Gi?, Nhà Bố và 

vựng ph? c?n thành ph? trờn 1,5 t? post/ nam 

- S? Nụng nghi?p và PTNT ch? trỡ ph?i h?p v?i cỏc huy?n C?n gi?, 

Nhà bố t? ch?c qui h?ach, xõy d?ng cỏc d? ỏn d?u tu s?n xu?t, thu?n du?ng 

gi?ng tụm sỳ ch?t lu?ng cao v?i giỏ c? h?p lý, d?m b?o cung c?p d? gi?ng 

cho cỏc d? ỏn nuụi tụm. 

- T? ch?c tuyờn truy?n, hu?ng d?n cỏc h? gia dỡnh, t? ch?c, doanh 

nghi?p s?n xu?t-d?ch v? v? gi?ng tụm th? hi?n Quy?t d?nh s? 56/2003/Qé-

UB ngày 25/4/2003 c?a UBND thành ph? v? cỏc chớnh sỏch khuy?n khớch 

và uu dói d?u tu d?i v?i cỏc t? ch?c, h? gia dỡnh, cỏ nhõn nghiờn c?u, s?n 

xu?t, kinh doanh gi?ng cõy tr?ng, v?t nuụi trờn d?a bàn thành ph? . 

2.1.1 Khu v?c Huy?n C?n Gi?: 

- Nghiờn c?u, qui h?ach khu v?c s?n xu?t gi?ng tụm sỳ t?p trung ? 

Hào Vừ v?i qui mụ phự h?p, d?m b?m nhu c?u gi?ng cho cỏc h? nuụi tụm 

d?ng th?i khụng ?nh hu?ng d?n c?nh quan khu v?c b?o t?n thiờn nhiờn 

r?ng ng?p m?n, khu d? tr? sinh quy?n th? gi?i. 

- Kh?o sỏt nghiờn c?u, qui h?ach khu v?c thu?n du?ng gi?ng tụm sỳ 

ven R?ch Lỏ xó Bỡnh Khỏnh, An Th?i éụng; Khu x? lý ch?t th?i nuụi tụm 

? An Th?i éụng, Lý Nhon. 

- é?m b?o ti?n d? d?u tu xõy d?ng tr?i s?n xu?t gi?ng th?y s?n nu?c 

l? m?n c?a TCty Nụng nghi?p Sài gũn, d?ng th?i khuy?n khớch, t?o di?u 

ki?n thu?n l?i d? thành ph?n kinh t? ngũai qu?c doanh phỏt tri?n cỏc h?at 

d?ng s?n xu?t, thu?n du?ng d?ch v? gi?ng th?y s?n, d?c bi?t gi?ng tụm sỳ. 

2.1.2 Khu v?c huy?n Nhà Bố 

Khuy?n khớch và t?o di?u ki?n thu?n l?i d? cỏc thành ph?n kinh t? 

d?u tu m? r?ng cỏc tr?i thu?n du?ng gi?ng tụm sỳ t?i d?a phuong v?i qui 

mụ 10-20 tri?u con/nam/tr?i d?m b?o cung c?p d? gi?ng cho d?a phuong 

theo qui ho?ch phỏt tri?n d?n 2005 và nh?ng nam ti?p sau 

2.2 T? ch?c th?c hi?n t?t cụng tỏc qu?n lý, ki?m d?nh, ki?m d?ch 

và phũng ch?ng d?ch b?nh gi?ng tụm sỳ. 

é?m b?o ti?n d? d?u tu tr?m ki?m d?ch Th?y s?n C?n Gi? (h?at d?ng 

nhu trung tõm thỳ y th?y s?n) và th?c hi?n xõy d? ỏn d?u tu tr?m ki?m d?ch 

Nhà Bố th?c hi?n t?t cụng tỏc ki?m tra, ki?m d?ch gi?ng tụm Sỳ và th?y 

s?n khỏc trong khu v?c. 

3. Th?c an, hoỏ ch?t-thu?c thỳ y  th?y s?n 

- Tang cu?ng cụng tỏc qu?n lý Nhà nu?c trong cụng tỏc ki?m tra, ki?m 

soỏt d?ng th?i rà soỏt cỏc qui d?nh  qui ch? v? ho?t d?ng s?n xu?t - kinh 

doanh d?ch v? cỏc m?t hàng chuyờn ngành th?c an, hoỏ ch?t, thu?c thỳ y 
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th?y s?n… ph?c v? nuụi tr?ng th?y s?n, d?ng th?i rà súat, phỏt hi?n nh?ng 

b?t h?p lý d? d? xu?t v?i Thành ph?, B?, Ngành Trung uong di?u ch?nh cho 

phự h?p tỡnh hỡnh th?c t? c?a thành ph? 

- T? ch?c thụng tin, t?p hu?n, tuyờn truy?nvà v?n d?ng ngu dõn, cỏc 

don v? s?n xu?t kinh doanh v? th?c an, húa ch?t, thu?c thỳ y th?y s?nth?c 

hi?n dỳng cỏc qui d?nh c?a Nhà nu?c, d?ng th?i x? lý nghiờm kh?c k?p th?i 

nh?ng v? vi?c vi ph?m. 

4. Chớnh sỏch d?u tu và uu dói, h? tr? c?a thành ph?: 

4.1 V?n ngõn sỏch:  

- é?u tu cỏc cụng trỡnh h? t?ng k? thu?t d?u m?i nhu th?y l?i, giao 

thụng, di?n, tr?i s?n xu?t gi?ng theo qui h?ach du?c phờ duy?t và ch? tiờu 

K? h?ach hàng nam (k? c? ch? tiờu phõn c?p cho d?a phuong).  

- é?u tu h?at d?ng khuy?n ngu, phũng ch?ng d?ch b?nh, b?o v? mụi 

tru?ng nuụi tụm 

- é?u tu xõy d?ng Trung tõm th?y s?n thành ph? t?i Muong chu?i 

huy?n Nhà bố; S?n xu?t kinh doanh gi?ng h? tr? lói su?t vay theo chuong 

trỡnh kớch c?u, chuong trỡnh vay v?n bự lói su?t 419/CT-UB. 

4.2 V?n tớn d?ng : 

- Xõy d?ng cỏc d? ỏn nuụi tụm Sỳ t?p trung theo ti?u vựng qui 

ho?ch giỳp nụng dõn vay v?n theo chuong trỡnh kớch c?u: th?c hi?n cụng 

van 419/UB-CNN ngày 5/02/2002 c?a ?y ban nhõn dõn thành ph? v? vi?c 

t? ch?c th?c hi?n chuong trỡnh h? tr? lói vay cho h? nụng dõn thành ph? 

phỏt tri?n s?n xu?t nụng nghi?p, th?y s?n, diờm nghi?p : bự lói su?t 4-

7%/nam. 

- é?i v?i doanh nghi?p thỡ xõy d?ng d? ỏn d?u tu tr?i s?n xu?t và 

thu?n du?ng gi?ng tụm Sỳ theo chuong trỡnh kớch c?u: Th?c hi?n Quy?t 

d?nh s? 81/2001/Qé-UB ngày 19/9/2001 v? vi?c s?a d?i, b? sung m?t s? 

di?u c?a quy ch? qu?n lý vi?c vay v?n, tr? n? vay, h? tr? lói vay c?a cỏc d? 

ỏn d?u tu thu?c chuong trỡnh kớch c?u thụng qua d?u tu c?a thành ph?, ban 

hành kốm theo Quy?t d?nh s? 15/2000/Qé-UB ngày 17/4/2000 c?a ?y ban 

nhõn dõn thành ph? : bự lói su?t 100%. 

- Tri?n khai Quy?t d?nh 56/2003/Qé-UB v? chớnh sỏch khuy?n 

khớch và uu dói d?u tu d?i v?i cỏc t? ch?c, h? gia dỡnh, cỏ nhõn nghiờn 

c?u, s?n xu?t-kinh doanh gi?ng cõy tr?ng, v?t nuụi trờn d?a bàn thành ph? 

ngày 25/4/2003. Quy?t d?nh này cú nhi?u chớnh sỏch và khuy?n khớch và 

uu dói d?u tu v? mi?n, gi?m, h? tr? ti?n s? d?ng d?t, thuờ d?t, thu? d?t. 

Mi?n gi?m thu? thu nh?p doanh nghi?p, cỏ nhõn. Uu dói v? v?n tớn d?ng, 

tr? giỏ v.v… 
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- Ngoài ra, nụng dõn cung cú th? vay khụng th? ch?p t? cỏc Ngõn 

hàng Nụng nghi?p v?i m?c vay < 50 tri?u d?ng theo qui d?nh hi?n hành d?i 

v?i cỏc h? nuụi tụm thuong ph?m và thu?n du?ng gi?ng tụm Sỳ. Vay cỏc 

ngu?n v?n khỏc nhu : qu? vay v?n cho ngu?i nghốo, qu? XéGN, qu? gi?i 

quy?t vi?c làm….d? nuụi tụm v?i lói su?t uu dói. 

5. Khoa h?c k? thu?t và Khuy?n ngu:  

5.1 Tang cu?ng và phỏt tri?n cỏc h?at d?ng khuy?n ngu:   

- S? Nụng nghi?p và PTNT ch? trỡ giao nhi?m v? cho cỏc don v? 

tr?c thu?c nh?t là Trung tõm KHKT và Khuy?n nụng, Chi c?c B?o v? 

Ngu?n l?i th?y s?n thành ph? ph?i h?p cỏc huy?n Nhà Bố, C?n Gi? t? ch?c, 

hu?ng d?n khuy?n cỏo nụng dõn l?a ch?n th? tụm gi?ng và thu ho?ch dỳng 

th?i v?, phỏt tri?n mụ hỡnh nuụi luõn canh, da d?ng hoỏ d?i tu?ng nuụi 

- T? ch?c cỏc l?p v? qui trỡnh nuụi tụm Sỳ nang su?t cao, k? thu?t 

nuụi tụm s?ch, nuụi tụm Sỳ sinh thỏi (nuụi trong d?m d?p t? nhiờn), phũng 

tr? b?nh trong ao nuụi và phũng ch?ng lõy lan d?ch b?nh cho vựng nuụi, x? 

lý ụ nhi?m ngu?n nu?c, ch?t th?i ao nuụi;  

- Xõy d?ng cỏc mụ hỡnh trỡnh di?n, th?c nghi?m nuụi tụm s?ch ớt 

x? d?ng hoỏ ch?t và h?p ch?t cú ngu?n g?c vụ co, mụ hỡnh nuụi tụm sinh 

thỏi , x? lý hi?u qu? cỏc lo?i hoỏ ch?t, ch? ph?m sinh h?c c?i t?o ao, ch? 

ph?m dinh du?ng và ch? ph?m làm tang s?c d? khỏng trờn tụm, cỏc mụ 

hỡnh nuụi tụm luõn canh, nuụi k?t h?p d?t hi?u qu? cao. 

- T? ch?c cho cỏn b? lónh d?o, cỏn b? k? thu?t và nụng dõn tham 

quan, h?c t?p kinh nghi?m trong và ngoài nu?c v? mụ hỡnh và k? thu?t tiờn 

ti?n nuụi tụm Sỳ và rỳt kinh nghi?m nh?ng th?t b?i v? nuụi tụm ? m?t s? 

nu?c trong khu v?c t? dú rỳt ra bài h?c kinh nghi?m c? th? cho d?a phuong  

giỳp cho vi?c phỏt tri?n nuụi tụm Sỳ ? Nhà Bố, C?n Gi? du?c b?n v?ng. 

- M?i d?u v? ho?c cu?i v? nuụi tụm c?n t? ch?c h?i th?o d?u b? cho 

ngu?i nụng dõn d? rỳt kinh nghi?m thành cụng ho?c th?t b?i và ớt nh?t m?i 

nam m?t l?n t? ch?c h?i th?o khoa h?c m?i chuyờn gia ? cỏc vi?n, tru?ng, 

trung tõm nghiờn c?u….ho?c cú th? m?i chuyờn gia nu?c ngoài d? c?p nh?t 

thờm ti?n b? v? khoa h?c k? thu?t và qu?n lý nuụi tụm d?t du?c hi?u qu? 

cao và b?n v?ng hon. Ph?i h?p S? Khoa h?c-Cụng ngh? và S? Tài Nguyờn -

Mụi tru?ng t? ch?c h?i th?o c?p thành ph? v? gi?i phỏp nuụi tụm b?n v?ng 

? hai huy?n Nhà Bố, C?n Gi?. 

5.2  T? ch?c th?c hi?n cỏc chuong trỡnh, d? tài NC- KHKT:  

- V? gi?ng : Nghiờn c?u mụ hỡnh nuụi tụm Sỳ s?ch k? thu?t cao,  nuụi 

tụm Sỳ sinh thỏi, nõng cao nang su?t sinh s?n c?a tụm Sỳ b? m?, hoàn 

thi?n và chuy?n giao qui trỡnh s?n xu?t gi?ng t?i C?n gi?, Nhà bố, qui 

trỡnh nuụi tụm Sỳ luõn canh v?i th?y s?n khỏc ho?c tr?ng lỳa. 
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- V? b?nh và phũng tr? b?nh: Nghiờn c?u qui trỡnh phũng và di?u tr? 

b?nh m?m v? (thi?u canxi), b?nh phõn tr?ng trờn tụm Sỳ trong mựa mua; 

Qui trỡnh k? thu?t phũng và di?u tr? b?nh d?m tr?ng, d?u vàng trờn tụm Sỳ 

thuong ph?m t? 1-2 thỏng tu?i trong mựa khụ và nghiờn c?u k? thu?t ki?m 

tra nhanh b?nh d?m tr?ng, b?nh d?u vàng trờn tụm Sỳ gi?ng (P10- P15), tụm 

Sỳ b? m? nh?m ki?m soỏt s? lõy lan d?ch b?nh t? tụm b? m? sang tụm 

gi?ng. 

- V? th?c an, hoỏ ch?t- thu?c thỳ y th?y s?n và cỏc ch? ph?m sinh h?c: 

éi?u tra, kh?o sỏt hi?u qu? ch?t lu?ng và khuy?n cỏo s? d?ng m?t s? ch? 

ph?m sinh h?c cú tỏc d?ng làm s?ch mụi tru?ng nu?c trong ao nuụi tụm Sỳ. 

éi?u tra, kh?o sỏt hi?u qu? và khuy?n cỏo s? d?ng m?t s? ch? ph?m, thu?c 

thỳ y th?y s?n cú tỏc d?ng tang s?c d? khỏng c?a tụm d? phũng b?nh và 

tang tru?ng nhanh trờn tụm Sỳ. 

- V? mụi tru?ng nuụi tụm: Nghiờn c?u x? lý mụi tru?ng ao nuụi và ao 

l?ng d?m b?o mụi tru?ng s?ch b?nh và d?m b?o tớnh b?n v?ng trong m?t 

v? nuụi d?t du?c hi?u qu? cao. 

6. Tiờu th?: 

- Ti?p t?c duy trỡ, m? r?ng và nõng cao hi?u qu? c?a Trung tõm giao 

d?ch th?y s?n C?n Gi?, phỏt tri?n cỏc d?ch v? tu v?n k? thu?t, giao d?ch 

mi?n phớ, khuy?n khớch nụng dõn và cỏc doanh nghi?p tham gia sàn giao 

d?ch, ti?n t?i mua bỏn d?u giỏ tr?c ti?p s?n ph?m t?i ch? th?y s?n Trung 

tõm giao d?ch; Xõy d?ng co s? v?t ch?t nhu xõy d?ng kho l?nh b?o qu?n 

nguyờn li?u và nhà mỏy ch? bi?n th?y s?n t?i ch?. 

- é?y m?nh phỏt tri?n ch? th?y s?n An Nghia b?ng cỏc co ch? uu dói 

ban d?u nhu mi?n thu l? phớ s?p, mi?n thu?, l? phớ bỏn d?u giỏ t? 6 thỏng - 

1 nam…Thỳc d?y ti?n d? d?u tu xõy d?ng và s?m dua vào h?at d?ng Trung 

tõm Th?y s?n Muong Chu?i d? tiờu th? s?n ph?m th?y s?n v?i qui mụ l?n 

hon.  

- Khuy?n khớch doanh nghi?p m?nh d?n thu mua và bao tiờu s?n 

ph?m v?i nụng dõn thụng qua cỏc h?p d?ng tiờu th? s?n ph?m theo Quy?t 

d?nh 80/2002/Qé-TTg ngày 24/6/2002 c?a Th? tu?ng Chớnh ph? v? chớnh 

sỏch khuy?n khớch tiờu th? nụng s?n hàng hoỏ thụng qua h?p d?ng. 

- T? ch?c th?c hi?n hỡnh th?c tiờu th? t?ng d?i lý: thu mua toàn b? s?n 

ph?m c?a nụng dõn sau so ch? phõn lo?i, phõn c? cung c?p theo yờu c?u 

d?t hàng c?a cỏc doanh nghi?p.  

- Tang cu?ng cụng tỏc xỳc ti?n thuong m?i, thụng tin th? tru?ng, giỏ 

c? v? tụm Sỳ; T? ch?c h?i thi, h?i th?o chuyờn d? và cỏc gi?i phỏp thỳc d?y 

phỏt tri?n s?n xu?t và tiờu th? s?n ph?m tụm Sỳ c?a nụng dõn Nhà Bố, C?n 

Gi? và cỏc vựng s?n xu?t tụm Sỳ lõn c?n nhu Bà R?a, Vung Tàu, é?ng Nai, 
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Long An, Ti?n Giang nh?m dỏp ?ng tiờu dựng n?i d?a và ch? bi?n xu?t 

kh?u. 

7. Gi?i phỏp v? phỏt tri?n c?ng d?ng: 

Cỏc S?-Ngành liờn quan, H?i Nụng dõn thành ph?, H?i Làm vu?n 

thành ph? cú trỏch nhi?m h? tr?, ph?i h?p v?i cỏc huy?n Nhà Bố, C?n Gi? 

d?: 

- Thỳc d?y phỏt tri?n kinh t? t?p th? theo Ngh? quy?t Trung uong 5 

khúa IX xõy d?ng cỏc t? h?p tỏc nuụi tụm theo c?m h? gia dỡnh. 

- Xõy d?ng cỏc cõu l?c b? nuụi tụm theo t?ng xó d? làm c?u n?i gi?a 

chớnh quy?n d?a phuong v?i ngu?i nụng dõn. 

- Thành l?p H?i, Hi?p h?i nuụi th?y s?n b?o v? quy?n l?i ngu?i nuụi 

tụm, ch?ng c?nh tranh khụng lành m?nh, phỏ giỏ, k?m giỏ và h? giỏ s?n 

ph?m khi thu ho?ch v?i s?n lu?ng l?n. 

III. Cỏc chuong trỡnh và d? ỏn d?u tu 2004-2005 

é? th?c hi?n cỏc gi?i phỏp d?ng b? húa, d?n nam 2005 và phỏt tri?n 

nuụi tụm b?n v?ng d?n nam 2010 và nh?ng nam ti?p theo, cỏc S?-Ngành và 

huy?n Nhà Bố, huy?n C?n Gi? c?n tri?n khai cụng tỏc d?u tu th?c hi?n 7 

chuong trỡnh- d? ỏn ch? y?u nhu sau : 

1. D? ỏn s?n su?t gi?ng tụm Sỳ  

1.1 Trung tõm gi?ng th?y s?n nu?c l? m?n 

-  é?a di?m: xó Long Hũa 

- Ch? d?u tu: Cty Th?y s?n Vi?t Long/ TCty Nụng Nghi?p Sài Gũn 

- Qui mụ d? ỏn: 200 tri?u PL/ nam 

-  Th?i gian: 2004-2005 

1.2  Cỏc d? ỏn d?u tu s?n xu?t gi?ng khu v?c Hào Vừ: ch? d?u tu cỏc 

Doanh nghi?p. 

2. D? ỏn d?u tu tr?m ki?m d?ch th?y s?n Nhà Bố 

- é?a di?m: xó Phỳ Xuõn 

- Ch? d?u tu : BQL DA S? Nụng nghi?p và Phỏt tri?n nụng thụn TP 

- Th?i gian: 2004-2005 

3. D? ỏn d?u tu th?y l?i ph?c v? nuụi tr?ng th?y s?n: 

3.1 Huy?n C?n Gi?: 

- Ch? d?u tu : BQLDA huy?n C?n Gi? 

- T?ng di?n tớch t? nhiờn: 3.672 ha ( 19 ti?u vựng theo k? ho?ch d? 

ỏn ) 
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- Di?n tớch m?t nu?c nuụi: 2.500 ha 

- Th?i gian th?c hi?n: 2004-2005 

3.2 Huy?n Nhà Bố: 

3.2.1 D? ỏn d?u tu nuụi tụm 200 ha : D? ỏn dó du?c UBND Thành 

ph? phờ duy?t. 

- Ch? d?u tu : BQLDA huy?n Nhà Bố 

- é?a di?m: ?p 4 xó Hi?p Phu?c huy?n Nhà Bố 

- Qui mụ: Di?n tớch t? nhiờn: 209 ha, di?n tớch m?t nu?c nuụi: 96 

ha 

- Th?i gian th?c hi?n: 2003-2005 

3.2.2 D? ỏn d?u tu th?y l?i ph?c v? vựng nuụi 1028 ha (Thành ph? dó 

phờ duy?t) 

- Ch? d?u tu : Ban Qu?n lý D? ỏn huy?n Nhà Bố 

- Qui mụ : Di?n tớch t? nhiờn: 640 ha (3 ti?u vựng theo k? ho?ch 

du?c duy?t), di?n tớch m?t nu?c nuụi : 430 ha 

- Th?i gian th?c hi?n: 2003-2005 

3.2.3 D? ỏn th?y l?i khu v?c Kờnh L?  

-  Ch? d?u tu: BQL DA huy?n Nhà Bố 

- é?a di?m : ?p 3,4  xó Hi?p Phu?c 

- Qui mụ: Di?n tớch t? nhiờn: 500 ha, di?n tớch m?t nu?c nuụi : 400 

ha 

- Th?i gian: 2004-2005 

4. D? ỏn qui ho?ch : 

- Qui ho?ch chi ti?t khu s?n xu?t gi?ng tụm Sỳ Hào Vừ, xó Long 

Hoà. 

- Qui ho?ch chi ti?t khu v?c uom nuụi-thu?n du?ng tụm Sỳ R?ch Lỏ. 

- Qui ho?ch chi ti?t khu v?c x? lý ch?t th?i t? nuụi tụm cụng nghi?p-

bỏn cụng nghi?p t?p trung t?i 2 xó Lý Nhon, An Th?i éụng. 

5. Chuong trỡnh khoa h?c k? thu?t và khuy?n ngu 

5.1. Chuong trỡnh khuy?n ngu: 

- N?i dung: T?p hu?n k? thu?t & chuy?n giao cụng ngh? - SXG, trỡnh 

di?n-th? nghi?m mụ hỡnh nuụi tụm s?ch, tham quan, h?i th?o. éào t?o, b?i 

du?ng ng?n h?n cỏn b? KN và c?ng tỏc viờn. 

- Th?c hi?n : Trung tõm NC-KHKT & Khuy?n Nụng. 
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- Ph?i h?p : huy?n C?n Gi?,  Nhà Bố. 

5.2  é? tài nghiờn c?u khoa h?c:   

- N?i dung:cỏc d? tài c?n nghiờn c?u 

 Nghiờn c?u qui trỡnh nuụi tụm s?ch khụng cú du lu?ng khỏng sinh, 

cỏc ch?t d?c h?i trong nguyờn li?u: 

 Nghiờn c?u nõng cao nang su?t sinh s?n c?a tụm Sỳ b? m? t?i C?n 

Gi? và hoàn thi?n qui trỡnh s?n xu?t gi?ng. 

 Nghiờn c?u qui trỡnh phũng và di?u tr? b?nh phõn tr?ng, m?m v? 

trong mựa mua và b?nh d?m tr?ng, d?u vàng trong mựa khụ trờn tụm Sỳ 

thuong ph?m 1-2 thỏng tu?i . 

 Nghiờn c?u qui trỡnh k? thu?t ki?m tra nhanh b?nh d?m tr?ng, 

b?nh d?u vàng trờn tụm gi?ng, tụm b? m? nh?m ki?m soỏt s? lõy lan d?ch 

b?nh t? tụm b? m? sang tụm gi?ng và t? tụm gi?ng cho vựng nuụi. 

 éi?u tra, kh?o sỏt hi?u qu? và khuy?n cỏo s? d?ng m?t s? hoỏ ch?t, 

ch? ph?m sinh h?c cú tỏc d?ng làm s?ch mụi tru?ng nu?c trong ao nuụi tụm 

. 

 éi?u tra, kh?o sỏt hi?u qu? và khuy?n cỏo s? d?ng m?t s? ch? ph?m, 

thu?c thỳ y th?y s?n cú tỏc d?ng tang s?c d? khỏng c?a tụm d? phũng b?nh 

và tang tru?ng nhanh trờn tụm Sỳ. 

- Th?c hi?n : S? Nụng nghi?p & Phỏt tri?n nụng thụn thành ph?. 

- Ph?i h?p : Vi?n NCNTS II, khoa Th?y s?n Tru?ng é?i h?c Nụng 

Lõm, Chi c?c BVNLTS, Trung tõm NC-KHKT & Khuy?n nụng. 

1. Chuong trỡnh nõng cao hi?u qu? qu?n lý Nhà nu?c v? th?c an, 

hoỏ ch?t-thu?c thỳ y và ch? ph?m sinh h?c dựng trong nuụi tr?ng th?y 

s?n và Ki?m soỏt du lu?ng thu?c khỏng sinh trờn tụm thuong ph?m 

- N?i dung: T?p hu?n, tuyờn truy?n và t? ch?c th?c hi?n cỏc qui d?nh 

cú liờn quan d?n vi?c qu?n lý ch?t lu?ng, ghi nhón hàng hoỏ, dang ký s?n 

xu?t-kinh doanh…Rà súat, d? xu?t c?p th?m quy?n b? sung, hũan ch?nh 

cỏc qui d?nh v? qu?n lý chuyờn ngành phự h?p tỡnh hỡnh th?c t? c?a thành 

ph? 

- Th?c hi?n : Chi c?c B?o v? Ngu?n l?i Th?y s?n Thành Ph?. 

- Ph?i h?p : Huy?n C?n Gi?, Nhà Bố, Chi c?c Tiờu chu?n éo lu?ng 

Ch?t lu?ng, Trung tõm K? thu?t 3 (QUATEST 3) và cỏc S?-Ngành liờn 

quan. 
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2. Chuong trỡnh di?u tra-qui ho?ch phỏt tri?n h? th?ng gi?ng 

trờn d?a bàn Thành ph? d?n nam 2010. 

- N?i dung: éi?u tra toàn di?n h? th?ng s?n xu?t và cung ?ng gi?ng 

th?y s?n trờn d?a bàn Thành ph?, rà soỏt cỏc qui d?nh v? qu?n lý s?n xu?t 

và tiờu th? gi?ng th?y s?n. Qui ho?ch phỏt tri?n h? th?ng tr?m, tr?i s?n xu?t 

gi?ng th?y s?n d?n nam 2010. 

- Th?c hi?n : S? Nụng nghi?p và Phỏt tri?n nụng thụn 

- Ph?i h?p: C?c Th?ng kờ Thành ph?, Chi c?c B?o v? Ngu?n l?i Th?y 

s?n, Trung tõm KHKT và Khuy?n nụng, UBND Qu?n-Huy?n 

IV. T? ch?c th?c hi?n : 

- BCé chuong trỡnh phỏt tri?n th?y s?n Thành ph? ch?u trỏch nhi?m 

ch? d?o tri?n khai chuong trỡnh d?ng b? húa. 

- S? Nụng nghi?p và PTNT ch? trỡ ph?i h?p ban, ngành thành 

ph?,Vi?n, Tru?ng và UBND huy?n C?n Gi?, Nhà Bố xõy d?ng k? ho?ch 

tri?n khai c? th? d? th?c hi?n cỏc nhúm gi?i phỏp, cỏc chuong trỡnh, d? ỏn 

d?m b?o ti?n d?, ch?t lu?ng và hi?u qu?. 

- UBND huy?n Nhà Bố, C?n Gi? là ch? qu?n d?u tu cỏc cụng trỡnh d? 

ỏn, ch?u trỏch nhi?m b? trớ cỏn b?, phõn b? v?n d?u tu, t? ch?c th?c hi?n 

và d?u tu cỏc cụng trỡnh, d? ỏn theo phõn c?p c?a thành ph?. 

- é?nh k? 06 thỏng, 01 nam BCé Chuong trỡnh phỏt tri?n th?y s?n 

thành ph?, S? Nụng nghi?p và Phỏt tri?n nụng thụn, UBND huy?n C?n gi?, 

Nhà Bố t? ch?c so k?t, dỏnh giỏ tỡnh hỡnh t? ch?c th?c hi?n, rỳt kinh 

nghi?m và xõy d?ng k? h?ach, gi?i phỏp c? th? d? th?c hi?n cho phõn k? k? 

ti?p./. 
 

 

      ?Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH? 

 

 


